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	5. Danh sách đăng ký đề tài, sáng kiến năm học 2021-2022 (Mẫu 5).











Tháng 10 năm 2021

	PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN
TRƯỜNG THCSTHỊ TRẤN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

	
Số:        /TTr-THCS
	
               TT. Vĩnh Thuận, ngày 29 tháng 10 năm 2021 
	




	            
TỜ TRÌNH
Về việc đăng ký thi đua năm học 2021-2022

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Kiên Giang Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;
Căn cứ đăng ký thi đua của các tập thể, cá nhân trong đơn vị,
Trường trung học cơ sở Thị Trấn đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng huyện (thông qua Phòng Nội vụ), cho đơn vị đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong năm học 2021-2022 như sau:
I. Tập thể: Đơn vị trường đăng ký
1. Danh hiệu thi đua:
- Tập thể Lao động tiên tiến x

- Tập thể lao động xuất sắc 	x

- Cờ thi đua của UBND tỉnh	x

2. Hình thức khen thưởng:
-  Giấy khen, Trường trung học cơ sở Thị Trấn
- Bằng khen của UBND tỉnh, Trường trung học cơ sở Thị Trấn
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Trường  . …
II. Cá nhân:
1. Danh hiệu thi đua:
 -  Lao động tiên tiến, số lượng: 54
 - Chiến sỹ thi đua cơ sở, số lượng: 22
- Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, số lượng: 09
2. Hình thức khen thưởng:
- Giấy khen, số lượng: 39 
- Bằng khen của UBND tỉnh, số lượng: 12 
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, số lượng: 00 
           (Có danh sách kèm theo)                                       

	     Nơi nhận:
- Hội đồng TĐ-KT huyện;                                           
- Phòng Nội vụ;
- Phòng GD&ĐT;
- Lưu: TĐ.

	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG






	
Mẫu 01
	PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN
	Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

	Số:         /ĐKTĐ
V/v đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởngnăm học 2021-2022
	TT. Vĩnh thuận, ngày 29 tháng 10 năm 2021



               Kính gửi:
			- Hội đồng thi đua-khen thưởng huyện Vĩnh Thuận;
			- Phòng Giáo dục và Đào tạo,

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
	Trường THCS Thị Trấn đăng ký thi đua năm học 2021-2022 như sau:
	I. DANH HIỆU THI ĐUA:x

	1. Tập thể lao động tiên tiến:            x

	2. Tập thể lao động xuất sắc:x

	3. Cờ thi đua của UBND tỉnh:
	II. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG:x

	1. Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện:x

	2. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh:
	3. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:
Nơi nhận:							KT. HIỆU TRƯỞNG
- Như kính gửi;                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Lưu: VT.
	




Mẫu 03
	PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN
	Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

	
	TT. Vĩnh Thuận, ngày 29 tháng 10 năm 2021



DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐUA
NĂM HỌC 2021-2022

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Danh hiệu thi đua
	Hình thức KT

	
	
	
	Lao động tiên tiến
	CS
TĐ 
 cơ sở
	CS
TĐ  cấp tỉnh
	CS
TĐ 
toàn quốc
	Giấy khen
UBND huyện
	Bằng khen 
UB
ND tỉnh
	Bằng khen 
Thủ tướng CP

	1
	Trần Thuận Tiến
	Phó Hiệu trưởng
	 x
	 x
	 
	 
	 x
	 x
	 

	2
	Phạm Thị Tú Mi
	Nhân viên
	 x
	 
	 
	 
	 x
	 
	 

	3
	Hồ Thị Bích
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	

	4
	Lâm Thị Lĩnh
	Nhân viên
	x
	
	
	
	x
	
	

	5
	Nguyễn Thị Bích Thùy
	Nhân viên
	 x
	 
	 
	 
	 x
	 
	 

	6
	Nguyễn Quang Hiển
	Giáo viên
	 x
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Nguyễn Văn Dũng
	Giáo viên
	x
	x
	x
	
	x
	x
	

	8
	Mã Phước Tường
	Giáo viên
	x
	x
	
	
	x
	
	

	9
	Trần Thanh Trúc
	Giáo viên
	x
	
	
	
	x
	
	

	10
	Từ Thị Kim Oanh
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	

	11
	Hồng Thanh Trung
	Giáo viên
	x
	
	
	
	x
	
	

	12
	Phạm Thành Đời
	Giáo viên
	x
	x
	
	
	
	
	

	13
	Đặng Thị Nhung
	Giáo viên
	x
	x
	
	
	
	
	

	14
	Kiên Thị Thanh Tâm
	Giáo viên
	x
	
	
	
	x
	
	

	15
	Trương Văn Nới
	Giáo viên
	x
	x
	x
	
	x
	x
	

	16
	Nguyễn Trung Giang
	Giáo viên
	x
	x
	x
	
	x
	x
	

	17
	Nguyễn Thị Tuyền
	Giáo viên
	x
	
	
	
	x
	
	

	18
	Ngô Văn Bảy
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	

	19
	Dương Hồng Phước
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	

	20
	Trần Thị Thu Mùi
	Giáo viên
	x
	x
	
	
	x
	x
	

	21
	Lê Hồng Trắng
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Thị Hiền
	Giáo viên
	x
	x
	x
	
	x
	x
	

	23
	Lý Kim Ba
	Giáo viên
	x
	
	
	
	x
	
	

	24
	Nguyễn Thị Mãi
	Giáo viên
	x
	
	
	
	x
	
	

	25
	Nguyễn Thi Bích Nhi
	Giáo viên
	x
	x
	x
	
	x
	x
	

	26
	Ngô Trường Chinh
	Giáo viên
	x
	x
	
	
	
	
	

	27
	Trần Ngọc Thạnh
	Giáo viên
	x
	x
	
	
	x
	x
	

	28
	Trần Thị Bích Thủy
	Giáo viên
	x
	x
	
	
	x
	
	

	29
	Cao Thị Thùy Ngân
	Giáo viên
	x
	
	
	
	x
	
	

	30
	Nguyễn Thị Thu Thùy
	Giáo viên
	 x
	 
	 
	 
	 x
	 
	 

	31
	Huỳnh Thị Ái Chi
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	

	32
	Huỳnh Văn Toàn
	Giáo viên
	x
	x
	
	
	x
	
	

	33
	Tô Kiều Diễm
	Giáo viên
	x
	
	
	
	x
	
	

	
	Tiền Thanh Hậu
	Giáo viên
	x
	
	
	
	x
	
	

	34
	Trương Trung Kiên
	Giáo viên
	x
	x
	
	
	x
	
	

	36
	Lê Thị Anh Đào
	Giáo viên
	x
	x
	x
	
	
	x
	

	37
	Nguyễn Thanh Bình
	Giáo viên
	x
	
	
	
	x
	
	

	38
	Lý Phước Kiệt
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	

	39
	Trịnh Thị Thu Loan
	Giáo viên
	x
	
	
	
	x
	
	

	40
	Nguyễn Minh Trường
	Giáo viên
	x
	
	
	
	x
	
	

	41
	Trần Hữu Duyên
	Giáo viên
	x
	x
	x
	
	x
	x
	

	42
	Châu Văn Bềnh
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	

	43
	Lê Ngọc Diễm Hương
	Giáo viên
	x
	
	
	
	x
	
	

	44
	Trần Thị Hiếu
	Giáo viên
	x
	
	
	
	x
	
	

	45
	Mai Thị Liễm
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	

	46
	Võ Văn Sớm
	Giáo viên
	x
	
	
	
	x
	
	

	47
	Nguyễn Văn Lùng
	Giáo viên
	x
	x
	
	
	x
	
	

	48
	Trần Thanh Đông
	Giáo viên
	x
	
	
	
	x
	
	

	49
	Trần Văn Thới
	Giáo viên
	x
	x
	
	
	
	
	

	50
	Trần Đình Duy
	Giáo viên
	x
	x
	x
	
	x
	x
	

	51
	Lê Thị Mải Em
	Giáo viên
	x
	x
	x
	
	x
	x
	

	52
	Trần Thị Chế Linh
	Giáo viên
	x
	
	
	
	x
	
	

	53
	Trần Thị Vân Anh
	Giáo viên
	x
	
	
	
	x
	
	

	54
	Văn Công Mãi
	Giáo viên
	x
	x
	
	
	x
	
	

	
	Tổng
	
	54
	22
	9
	
	39
	12
	


	
                                                    TT. Vĩnh Thuận, ngày 29 tháng 10 năm 2021 
	KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG



















Mẫu 04
	PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN
	Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

	
	TT. Vĩnh Thuận, ngày 29 tháng 10 năm 2021



BẢNG TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN
Thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2021-2022
Kính gửi: Hội đồng thi đua-khen thưởng huyện Vĩnh Thuận

	Số TT
	Đơn vị
	Số lượng đăng ký
	Tổng số Công chức, viên chức

	
	
	Danh hiệu thi đua
	Hình thức khen thưởng
	

	
	
	LĐTT
	CSTĐ 
cơ sở
	CSTĐ 
cấp tỉnh
	CSTĐ
toàn quốc
	Giấy
khen
	Bằng khen
UBND
tỉnh
	Bằng khen
Chính phủ
	

	 1
	 Trường THCS Thị Trấn
	 54
	 22
	 9
	 0
	[bookmark: _GoBack] 39
	 12
	 0
	 55


	                                                  
                                                      TT. Vĩnh Thuận, ngày 29 tháng 10 năm 2021 
	KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG


Mẫu 05
	PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN
	Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

	
	TT. Vĩnh Thuận, ngày 29 tháng 10 năm 2021



DANH SÁCH ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN
NĂM HỌC 2021-2022

	Số
TT
	Họ và tên
	Nhiệm vụ được phân công
	Tên đề tài, sáng kiến đã thực hiện

	 1
	Trần Thuận Tiến
	Phụ trách chuyên môn
	Giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên dạy môn KHTN ở trường THCS Thị Trấn, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

	 2
	Trương Văn Nới
	Dạy Toán 6A1, 6A2, 6A3. Vật lý 7G8. 
BDHSG Casio 9. Chủ tịch Công đoàn
	Giải pháp giúp học sinh nâng cao kĩ năng Thực hành giải toán Casio 9 tại trường THCS Thị Trấn.

	 3
	Nguyễn Văn Dũng
	Dạy toán 9E/5,6,7 (15t). Tổ trưởng tổ toán lý.
	Đổi mới Nội dung và hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn Toán lý tại trường THCS Thị Trấn

	4
	Mã  phước Tường
	Dạy toán 9E/2,4. Vật lý 8F/1,2,3,4,5. Chủ nhiệm 9E4.
	 
Giải pháp giúp học sinh giải tốt bài tập về Tỉ Lệ Thức trong bộ môn toán lớp 7 ở trường THCS Thị Trấn


	5
	Phạm Thành Đời
	Dạy Toán 9 E1;3 Chủ nhiệm 9E3
	Giải pháp giúp học sinh giải phương trình nghiệm nguyên ở lớp 8

	6
	Đặng Thị Nhung
	Dạy Toán 8F4,6,7; Vật lí 7G4,5,6; 
Chủ nhiệm 8F7
	Giải pháp giúp học sinh nâng cao kĩ năng chứng minh tứ giác hình học 8 ở trường THCS Thị Trấn

	7
	Huỳnh Văn Toàn 
	Dạy Ngữ văn 6A5,6; 8F4,5
	Giải pháp giúp học sinh thực hiện các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong môn Ngữ văn lớp 9 
tại trường THCS Thị Trấn 

	8
	Nguyễn Thị Bích Nhi
	Dạy Ngữ văn 9E3,7; Chủ nhiệm 9E7
	Giải pháp giáo dục lịch sử địa phương huyện Vĩnh Thuận

	9
	Ngô Trường Chinh
	Ngữ văn 8F/1,2,6. GDCD 6A/3,4.
 Chủ nhiệm 8F2.
	Giải pháp giúp học sinh thực hiện tốt sản phẩm khoa học kĩ thuật tại trường THCS Thị Trấn

	10
	Trần Thị Bích Thủy
	DạyNgữ văn 9E/2,4,6. Chủ nhiệm 9E2
	Giải pháp giúp học sinh thực hiện tốt văn bản tự sự kết hợp yếu tố miêu tả cho học sinh lớp 9 tại trường thcs Thị Trấn

	11
	Trần Ngọc Thạnh
	Dạy ngữ văn 9E/1,5. GDCD 9E/1,2,5,6,7(5t).
Chủ nhiệm 9E5
	Giải pháp giúp học sinh thực hiện tốt việc tích hợp trong tiết dạy giáo dục kĩ năng sống qua bộ môn GDCD lơp 9 tại trường THCS Thị Trấn.

	12
	 Trương Trung Kiên
	Tiếng Anh 9E3,6,7; CNhiệm 9E6
	Giải pháp nâng cao kỹ năng phát âm Tiếng Anh của HS lớp 6 qua tiết "A closer look 1" tại trường THCS Thị Trấn, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

	13
	Lê Thị Anh Đào
	Dạy Tiếng Anh 9E1, 9E2, 6A4
	Giải pháp giúp học sinh củng cố kiến thức Tiếng Anh đã học đạt hiệu quả thông qua ứng dụng Quizizz tại Trường THCS Thị Trấn.

	14
	Nguyễn Trung Giang
	Dạy KHTN 6A4, 6A6, Vật lí 9E1, 9E2, 9E3
	Giải pháp giúp học sinh giải tốt bài tập về thấu kính-Vật lí 9 tại trường THCS Thị Trấn, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

	15
	Trần Thị Thu Mùi
	Dạy KHTN 6A/1,2,3. KHTN 9E1. 
BDHSG hóa 9.
	Giải pháp giúp học sinh thực hiện tốt Bài tập về Kim loại Tác dug với muối trong môn hóa học lớ p 9 tại trường thcs Thị Trấn

	16
	Nguyễn Thị Hiền
	Dạy Sinh học 9E1,2,3,4,5. Chủ nhiệm
 9E1. BDHSG sinh học 9. Kĩ năng sống 9E1.
	Giải pháp giúp học sinh nâng cao hoạt động thực hành trong các tiết kĩ năng sống của lớp 9E1, trường THCS Thị Trấn

	17
	Trần Hữu Duyên
	Dạy lịch sử-Địa lí 6, 
Giáo dục địa 
phương 6; chủ nhiệm 6A5
	Giải pháp hướng dẫn các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học địa lí 6 trường THCS Thị Trấn.

	18
	Trần Đình Duy
	Tin học 6A/2,3,4 
 Tin học 9E/1,2,3
	Giải pháp giúp giáo viên và học sinh, dạy – học trực tuyến đạt hiệu quả trong đại dịch covid-19, bằng cách tạo lớp học trực tuyến trên google meet qua E-mail trường, ở trường THCS Thị Trấn, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

	19
	Nguyễn Văn Lùng
	Dạy TD 8F1,2,3,4,5,6,7; 7G4,5,6,7
	Giải pháp giúp học sinh học tốt môn tự chọn cờ vua tại Trường THCS Thị Trấn

	20
	Văn Công Mãi 
	Dạy Mỹ thuật khối 6, Mỹ thuật khối 7, Âm nhạc 7G6,7
	Giải pháp giúp học sinh học tốt phân môn trang trí tại Trường THCS Thị Trấn,huyện Vĩnh Thuận, tỉnh  Kiên Giang.

	21
	Lê Thị Mải Em
	Dạy Tin học 6A1,5,6 + K7; 
Chủ nhiệm 7G6
	Giải pháp giúp giáo viên giao bài tập và tương tác với học sinh thông qua ứng dụng Classkick ở trường THCS Thị Trấn

	22
	Trần Văn Thới
	Dạy tin học k8+9/4,5,6,7
	Giải pháp giúp học sinh học tốt giờ thực hành môn tin học 7


	                                                      TT. Vĩnh Thuận, ngày 29 tháng 10 năm 2021 
	          KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG
